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KEÁ HOAÏCH TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN KHUNG TRÌNH ÑOÄ QUOÁC GIA VIEÄT NAM 
ÑOÁI VÔÙI CAÙC TRÌNH ÑOÄ CUÛA GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC GIAI ÑOAÏN 2020-2025 

GOÙC NHÌN TÖØ CHUAÅN ÑAÀU RA CUÛA BAÄC ÑAÏI HOÏC
Nhật Minh*

*Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Ngày 30/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 436/QĐ-TTg về kế hoạch
thực hiện Khung trình độ Quốc gia Việt Nam
đối với các trình độ của giáo dục đại học giai
đoạn 2020-2025 nhằm đổi mới hoạt động đào
tạo gắn với bảo đảm, nâng cao chất lượng của
giáo dục đại học Việt Nam; thiết lập mối quan
hệ với khung trình độ quốc gia của các nước
trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên
thông giữa các trình độ đào tạo; xây dựng xã hội
học tập và học tập suốt đời.

Khung trình độ Quốc gia Việt Nam được phê
duyệt và ban hành theo quyết định số 1982/QĐ-
TTg ngày 18/10/2016 với 5 mục tiêu cơ bản:
Một là, phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối
lượng học tập tối thiểu và văn bằng, chứng chỉ
phù hợp với các trình độ thuộc giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục đại học của Việt Nam, góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân
lực; Hai là, thiết lập cơ chế kết nối hiệu quả giữa
yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của bên
sử dụng lao động với hệ thống các trình độ đào
tạo thông qua các hoạt động đào tạo, đo lường,
kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng; Ba
là, làm căn cứ để xây dựng quy hoạch cơ sở giáo
dục, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho
các ngành, nghề ở các bậc trình độ và xây dựng
chính sách bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu
quả đào tạo nguồn nhân lực; Bốn là, thiết lập
mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các
nước khác thông qua các khung tham chiếu
trình độ khu vực và quốc tế làm cơ sở thực hiện
công nhận lẫn nhau về trình độ, nâng cao chất
lượng và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân
lực; Và năm là, tạo cơ chế liên thông giữa các
trình độ đào tạo, xây dựng xã hội học tập và học
tập suốt đời.

Cấu trúc Khung trình độ Quốc gia bao gồm:
Bậc trình độ, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập
tối thiểu và văn bằng, chứng chỉ. Trong đó, bậc
trình độ gồm 8 bậc: Bậc 1 - sơ cấp I, bậc 2 – sơ

cấp II, bậc 3 – sơ cấp III, bậc 4 – Trung cấp, bậc
5 – Cao đẳng, bậc 6 – Đại học, bậc 7 – Thạc sĩ,
bậc 8 – Tiến sĩ. 

Đối với bậc 6 - Đại học, Khung trình độ
Quốc gia xác nhận, trình độ đào tạo của người
học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý
thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào
tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính
trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan
đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng
thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng
xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp;
làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện
làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân,
trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn,
truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào
tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.
Bậc 6 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 120
tín chỉ. Người học hoàn thành chương trình đào
tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 được
cấp bằng đại học.

Về chuẩn đầu ra, Khung trình độ Quốc gia
quy định, người tốt nghiệp Đại học phải có các
tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và
trách nhiệm như sau:

Đối với kiến thức gồm: Kiến thức thực tế
vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong
phạm vi của ngành đào tạo; Kiến thức cơ bản về
khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật;
Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu
cầu công việc; Kiến thức về lập kế hoạch, tổ
chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh
vực hoạt động cụ thể và Kiến thức cơ bản về
quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

Đối với Kỹ năng gồm: Kỹ năng cần thiết để
có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; Kỹ năng
dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và
cho người khác; Kỹ năng phản biện, phê phán
và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều
kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi;
Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi
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hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành
viên trong nhóm; Kỹ năng truyền đạt vấn đề và
giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;
chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong
việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức
tạp và Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung
năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Đối với Mức tự chủ và trách nhiệm gồm:
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách
nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
Hướng dẫn, giám sát những người khác thực
hiện nhiệm vụ xác định; Tự định hướng, đưa ra
kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được
quan điểm cá nhân và Lập kế hoạch, điều phối,
quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu
quả các hoạt động.

Căn cứ chuẩn đầu ra của Khung trình độ
Quốc gia Việt Nam, các cơ sở giáo dục cần có
trách nhiệm rà soát, điều chỉnh cấu trúc, nội
dung, phương pháp thực hiện chương trình đào
tạo phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao
động và cam kết thực hiện chương trình đồng
thời triển khai việc tự đánh giá chất lượng theo
chuẩn đầu ra.

Bên cạnh đó, Luật số 34/2018/QH14 ngày
19/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục đại học đã quy định “Bộ trưởng
Bộ GD và ĐT ban hành chuẩn chương trình đào
tạo các trình độ của giáo dục đại học và yêu cầu
tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo; tiêu

chuẩn đánh giá chất lượng, quy trình và chu kỳ
kiểm định chất lượng giáo dục đại học”. Như
vậy, Khung trình độ Quốc gia Việt Nam cho
giáo dục đại học là những chuẩn mực tối thiểu,
là  bộ tiêu chí với khối lượng, chuẩn đầu ra, yêu
cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ,… tiệm cận theo
chuẩn của các nước trong khu vực và thế giới;
phù hợp yêu cầu từng lĩnh vực ngành nghề,
nhằm quản lý chất lượng nguồn nhân lực.

Dự kiến, kế hoạch triển khai thực hiện
Khung trình độ Quốc gia Việt Nam đối với các
trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-
2025 bao gồm: Thành lập Ban chỉ đạo triển khai
thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối
với các trình độ của giáo dục đại học; Xây dựng
và ban hành các văn bản, quy định, tài liệu
hướng dẫn thực hiện Khung trình độ quốc gia
Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại
học; Thành lập các hội đồng tư vấn khối ngành
để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với
các trình độ của giáo dục đại học cho các ngành,
nhóm ngành thuộc các lĩnh vực; Xây dựng
chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối
ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học;
Cơ sở giáo dục đại học rà soát, điều chỉnh
chương trình đào tạo theo quy định của chuẩn
chương trình; Xây dựng báo cáo tham chiếu
Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các
trình độ của giáo dục đại học với Khung tham
chiếu trình độ ASEAN./.

Khung trình độ Quốc
gia Việt Nam cho giáo
dục đại học là những
chuẩn mực tối thiểu
nhằm quản lý chất
lượng nguồn nhân lực
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Lý luËn vµ thùc tiÔn thÓ dôc thÓ thao
4. Trương Quốc Uyên
Giá trị của nền thể dục thể thao cách mạng

75 năm xây dựng và phát triển
7. Vũ Trọng Lợi
Du lịch với thể thao và Yoga
BµI B¸O KHOA HäC
11. Đặng Văn Dũng
Dự báo ảnh hưởng của dân số, tăng trưởng kinh

tế và thời gian đến số lượng người khuyết tật ở Việt
Nam

14. Đỗ Hữu Trường; Mai Thị Bích Ngọc;
Đào Văn Thăng

Giải pháp phát triển nguồn lực để đáp ứng
phong trào thể dục thể thao quần chúng ở miền
núi

18. Phạm Thế Vượng 
Quy trình ứng dụng công nghệ 3D trong

giảng dạy kỹ thuật cơ bản cho sinh viên chuyên
ngành Bóng chuyền, Khoa Giáo dục thể chất,
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

20. Nguyễn Văn Phúc; Lê Thị Thanh Thủy 
Thực trạng các yếu tố giáo dục thể chất nội

khóa ảnh hưởng tới phát triển thể lực của học
sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh

26. Lê Thị Tuyết Thương; Phạm Văn Thắng
Lựa chọn và xây dựng giải pháp phát triển

phong trào tập luyện Bóng rổ ngoại khóa cho
học sinh Trường Trung học cơ sở Thụy Lâm,
Đông Anh, Hà Nội

29. Đỗ Đức Hùng
Thực trạng phát triển thể lực của nữ sinh

viên không chuyên Giáo dục thể chất Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

33. Nguyễn Hồng Đăng
Thực trạng và nguyên nhân hạn chế năng lực

sư phạm thực hành của sinh viên chuyên ngành
Karate Ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại
học Thể dục thể thao Bắc Ninh

38. Bùi Trọng Duy
Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại

khóa của học sinh trung học phổ thông các
huyện miền núi tỉnh Bình Định

44. Nguyễn Thị Phương Oanh
Thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao

kỹ năng làm việc nhóm trong học tập môn Lý
luận và Phương pháp Giáo dục thể chất cho sinh
viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

48. Nguyễn Thành Long
Nguyên nhân những sai lầm thường mắc

trong giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho
sinh viên chuyên ngành Điền kinh Ngành Huấn
luyện thể thao Trường Đại học Thể dục thể thao
Bắc Ninh

53. Vũ Thành Long
Thực trạng hoạt động tập luyện của nữ người

cao tuổi tại Câu lạc bộ Sức khỏe ngoài trời Quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội

59. Nguyễn Bá Hòa
Thực trạng và nhu cầu tham gia thể dục thể

thao thích ứng của người khuyết tật ở Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội

63. Trần Thủy
Giải pháp phát triển phong trào tập luyện

Bóng chuyền hơi cho người trung-cao tuổi
phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

70. Đinh Thị Mai Anh; Võ Đình Độ; Lê
Trung Kiên

Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung
cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng
Thương mại Đà Nẵng
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74. Trung Đức
Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thể

dục thể thao Bắc Ninh giai đoạn đổi mới đất
nước (1986-1999)

76. Nhật Minh
Kế hoạch triển khai thực hiện Khung trình độ

Quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo
dục đại học giai đoạn 2020-2025 – góc nhìn từ
chuẩn đầu ra của bậc Đại học

78. Phạm Việt Hà
Tập luyện cơ bụng, mông và đùi trong thời

gian thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch
Covid-19

80. Thể lệ viết và gửi bài.
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THEORY AND PRACTICE OF SPORTS
4. Truong Quoc Uyen
The value of the 75-year revolutionary

construction and development

7. Vu Trong Loi
Tourism associated with sports and yoga

ARTICLES

11. Dang Van Dung
Forecast impacts of population, economic

growth and time on the quantity of people with
disabilities in Vietnam

14. Do Huu Truong; Mai Thi Bich Ngoc;
Dao Van Thang

Solutions for increasing resources in the
development of public sports movement  in
mountainous areas

18. Pham The Vuong 
The process of applying 3D technology in

teaching basic techniques to students majoring
in Volleyball, at the Faculty of Physical
Education, Bac Ninh Sports University 

20. Nguyen Van Phuc; Le Thi Thanh Thuy
The situation of inter-curricular physical

education factors that impacts on physical
development of secondary students in Bacninh
province

26. Le Thi Tuyet Thuong; Pham Van Thang
Select and develop solutions in order to

increase movement of student extracurricular
basketball practice at Thuylam secondary
school, Dong anh district, Hanoi

29. Do Duc Hung
Situation of fitness development of female

students, who are not specialized in physical
education at Hanoi pedagogical university 2

33. Nguyen Hong Dang
The situation and reasons of limited practical

pedagogical proficiency of students majoring in
Karate - Physical education at Bacninh sports
university 

38. Bui Trong Duy
Current status of high school students’

extracurricular sports in the mountainous district
of Binhdinh province

44. Nguyen Thi Phuong Oanh
Situation and proposed measures to improve

team working skills in learning Theory and
Methodology of Physical education subject for
students at Bacninh sports university

48. Nguyen Thanh Long
Causes of regular mistakes in teaching the

hang style technique of long jumping for
athlete-majoring students at Bacninh sports
university

53. Vu Thanh Long
Situation of exercise practice of elderly

women at outdoor health club in Hai Ba Trung
district, Hanoi

59. Nguyen Ba Hoa
Situation and demand in participation in

adaptive sports of people with disabilities in Cau
giay district, Hanoi

63. Tran Thuy
Solutions to improve the efficiency of

wallyball practicing for middle-aged and elderly
people at Namly, Donghoi, Quang binh

70. Dinh Thi Mai Anh; Vo Dinh Do; Le Trung
Kien

The situation of factors affecting the
development of fitness of male freshmen of the
University of Fire prevention and fighting 

NEWS - EVENTS AND PEOPLE
74. Trung Duc
Developing Bacninh sports university in the

period of country renovation (1986-1999)
76. Nhat Minh
Implementation plan for the implementation

of the Vietnam National Qualifications
Framework for higher education qualifications
for the period 2020-2025 – a perspective from
the university's output standards

78. Pham Viet Ha
Exercise the abs, butt and leg during Covid-

19 social distancing period.
80. Rules of writing and posting.
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